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TRƯỜNG THCS BÀNG LA NĂM 2022-2023
1. Môn cầu lông
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Nguyễn Hữu Bảo Nam
	8C2
	Nam
	x
	
	x
	

	2
	Ngô Quang Anh Quân
	8C3
	Nam
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Bùi Mỹ Chi
	6C1
	Nữ
	
	x
	
	



2. Môn Bóng Bàn
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Phạm Văn Phong
	8C2
	Nam
	x
	
	x
	

	2
	Cao Văn Quyết
	8C4
	Nam
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Nguyễn Ngọc Phương Nhi 
	6C2
	Nữ
	
	x
	
	



3. Môn Đá Cầu 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Phạm Văn Phong
	8C2
	Nam
	x
	
	
	

	2
	Bùi Đức Việt 
	8C3
	Nam
	x
	
	x
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	8C1
	Nữ
	
	x
	
	



4. Môn cờ vua  
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH

	
	
	
	

	1
	Nguyễn Lê Việt Anh
	8C1
	Nam

	2
	Nguyễn Quang Hải
	7D1
	Nam

	3
	Phạm Khánh Hằng
	8C1
	Nữ

	4
	Hoàng Thị Thu Phương
	8C1
	Nữ



5. Môn Điền Kinh 	
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	Chạy 60m 
	Chạy 500m 
	Chạy 800m 
	Nhảy cao 
	Nhảy xa
	Ném bóng 

	1
	Cao Văn Quyết 
	8C4
	Nam
	x
	
	x
	
	
	

	2
	Trần Văn Phúc Lâm
	8C4
	Nam
	x
	
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Khắc Việt Anh
	8C3
	Nam
	
	
	
	x
	
	x

	4
	 Bùi Văn Phúc 
	8C4
	Nam
	x
	
	x
	
	
	

	5
	Nguyễn Phương Thảo 
	8C4
	Nữ 
	x
	x
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ 
	
	x
	
	
	
	x

	7
	Trần Hồng Thảo Ngọc 
	8C2
	Nữ 
	x
	x
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Hà Phương
	6A1
	Nữ 
	x
	x
	
	
	
	


		



6 . Môn đá bóng nam 
	STT
	                                                               HỌ VÀ TÊN
	LỚP

	
	
	

	1
	Đinh Văn Bình
	8C2

	2
	Nguyễn Hữu Bảo Nam
	8C2

	3
	Phạm Văn Phong
	8C2

	4
	Nguyễn Văn Hiệp
	8C1

	5
	Ngô Gia Huy
	8C1

	6
	Nguyễn Khắc Việt Anh
	8C3

	7
	Bùi Đức Việt
	8C3

	8
	Bùi Văn Phúc
	8C1

	9
	Cao Văn Quyết
	8C4

	10
	Phạm Văn Tú
	8C4

	11
	Nguyễn Văn Dương
	8C4

	12
	Nguyễn Văn Dương
	8C4



7. Môn Bơi 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	1
	Lê Vũ Đăng Khoa 
	8C4
	Nam
	Bơi Trườn sấp 50m 


  
	
	NGƯỜI LẬP BẢNG



Đỗ Đình Thuỳ






